
  

Mã hàng 
 

W 
 

A 
L Gió 

m
3
/min 

TĐ Gió 
m

/min 

 

RPM 
Kích Thước 

Sản Phẩm (mm) 
N.W 

(kg) 
G.W 

(kg) 
Đơn giá 

(chưa VAT) 

KVF-1845 135 0.69 78 149 910 562x230x565 9.0 11.3 2,615,000 

 

KVF-2460 
 

270 
 

1.60 
 

203 
 

176 
 

930 
 

715x240x715 
 

14.8 
 

17.5 
 

3,269,000 
 

KVF-3076 
 

450 
 

2.27 
 

405 
 

612 
 

880 
 

870x240x870 
 

20.7 
 

25 
 

3,705,000 

  

 

  

Mã hàng 
 

W 
 

A 
L Gió 

m
3
/min 

TĐ Gió 
m

/min 

 

RPM 
Kích Thước 

Sản Phẩm (mm) 
N.W 

(kg) 
G.W 

(kg) 
Đơn giá 

(chưa VAT) 

KIN - 200 107 0.65 25 397 2905 528x335x310 9.2 9.9 4,662,000 

 

KIN - 300 
 

265 
 

1.43 
 

66 
 

435 
 

2900 
 

341x355x380 
 

12.9 
 

13.9 
 

5,186,000 
 

KIN - 500 
 

340 
 

2.12 
 

226 
 

315 
 

1450 
 

620x480x695 
 

23.7 
 

25.8 
 

5,665,000 

 

 
 

 

 

 

CÔNG TY CP BẢO TRÌ KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP 
Trụ sở: Lầu 1, số 788/51C Nguyễn Kiệm, P.3, Q.Gò Vấp, TP.HCM 

Tel: 08.66749689, 0913771002, Fax: 08.62835279, MST: 0305901954 
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BẢNG BÁO GIÁ QUẠT ĐIỆN DASIN 
Áp dụng từ ngày 10 tháng 07 năm 2013 

 

 

QUẠT TREO TƯỜNG CÔNG NGHIỆP 
 

 
 
 
 

 
Mã hàng 

 
W 

 
A 

L Gió 

m
3
/min 

TĐ Gió 
m

/min 

 
RPM 

Kích Thước 

Sản Phẩm (mm) 
N.W 

(kg) 
G.W 

(kg) 
Đơn giá 

(chưa VAT) 
 

KWP - 1435 
 

63 
 

0.32 
 

70 
 

183 
 

1340 
 

420x260x490 
 

4.8 
 

5.7 
 

1,090,000 

 

KWP-1845 
 

70 
 

0.34 
 

107 
 

199 
 

1300 
 

510x320x580 
 

5.1 
 

6.1 
 

1,352,000 

 

KWP-2460 
 

300 
 

1.42 
 

304 
 

333 
 

1315 
 

650x420x690 
 

13.3 
 

14.9 
 

2,528,000 

 

KWP-3076 
 

320 
 

1.41 
 

310 
 

332 
 

1280 
 

800*650*820 
 

15 
 

16.5 
 

4,140,000 
 

 
KWL-1845 

 

 
126 

 

 
0.68 

 

 
130 

 

 
278 

 

 
1330 

 

 
515x320x550 

 

 
5.9 

 

 
7.3 

 

 
1,395,000 

 
 

QUẠT THÔNG GIÓ CÔNG NGHIỆP KVF 
 

 
 
 
 

QUẠT HÚT CÔNG NGHIỆP KIN 

 

 
 
 

 
ỐNG GIÓ CÔNG NGHIỆP KIN - 300 

 

Mã hàng 

 
KIN - 200 

 
KIN - 300 

 
KIN - 500 

 

Chiều dài 

 
5m 

 
5m 

 
5m 

 

Đường kính (mm) 

 
230mm 

 
320mm 

 
520mm 

 

Kích thước thùng (mm) 

 
295*295*240 

 
370*370*290 

 
590*590*210 

Đơn giá 

(chưa VAT) 
 

1,307,000 

 
1,744,000 

 
2,615,000 



  

Mã hàng 
 

W 
 

A 
L Gió 

m
3
/min 

TĐ Gió 
m

/min 

 

RPM 
Kích Thước 

Sản Phẩm (mm) 
N.W 

(kg) 
G.W 

(kg) 
Đơn giá 

(chưa VAT) 

 
KSM-2460 

 
300 

 
1.42 

 
304 

 
333 

 
1315 

 
650x570x1550~1800 

 
20.5 

 
22.4 

 
3,399,000 

 
KSM-3076 

 
320 

 
1.41 

 
310 

 
332 

 
1280 

 
800x690x1593~2122 

 
26.7 

 
29.4 

 
4,183,000 

 
KSM-3076H 

 
525 

 
2.41 

 
391 

 
515 

 
1375 

 
800*690*1560~2110 

 
30 

 
32.5 

 
4,707,000 

 

 
 

 
 

 
 

 

  

Mã hàng 
 

W 
 

A 
L Gió 

m
3
/min 

TĐ Gió 
m

/min 

 

RPM 
Kích Thước 

Sản Phẩm (mm) 
N.W 

(kg) 
G.W 

(kg) 
Đơn giá 

(chưa VAT) 

 
 
 
 
KSI -1845 

 
 
 
 

126 

 
 
 
 

0.68 

 
 
 
 

130 

 
 
 
 

278 

 
 
 
 

1330 

 
 
 
 
510x505x1100~1640 

 
 
 
 

8.6 

 
 
 
 

9.7 

 
 
 
 

1,655,000 

 

 
 
 
 
 
KSS -1845 

 

 
 
 
 
 

70 

 

 
 
 
 
 

0.34 

 

 
 
 
 
 

107 

 

 
 
 
 
 

199 

 

 
 
 
 
 

1300 

 

 
 
 
 
 

505*505*945~1242 

 

 
 
 
 
 

5 

 

 
 
 
 
 

5.7 

 

 
 
 
 
 

1,003,000 

 

 
 
 
 
 
KSC-1845 

 

 
 
 
 
 

126 

 

 
 
 
 
 

0.68 

 

 
 
 
 
 

130 

 

 
 
 
 
 

278 

 

 
 
 
 
 

1330 

 

 
 
 
 
 
820x700x1240~1390 

 

 
 
 
 
 

7.9 

 

 
 
 
 
 

9.4 

 

 
 
 
 
 

1,220,000 

 

 
 

QUẠT ĐỨNG CÔNG NGHIỆP KSM 

 
 
 

 
QUẠT ĐỨNG CÔNG NGHIỆP 



  

Mã hàng 
 

W 
 

A 
L Gió 

m
3
/min 

TĐ Gió 
m

/min 

 

RPM 
Kích Thước 

Sản Phẩm (mm) 
N.W 

(kg) 
G.W 

(kg) 
Đơn giá 

(chưa VAT) 

KZS-1230CbP 35 0.2 48 146 1230 410x400x750~895 4.5 5.3 1,263,000 

KZS-1435CbP 36 0.2 54 150 1230 470x445x870~1065 5.4 7.0 1,307,000 
 

KZS-1845CbP 
 

48 
 

0.24 
 

92 
 

175 
 

1140 
 

570x250x545 
 

6.9 
 

8.8 
 

1,655,000 

 

  

Mã hàng 
 

W 
 

A 
L Gió 

m
3
/min 

TĐ Gió 
m

/min 

 

RPM 
Kích Thước 

Sản Phẩm (mm) 
N.W 

(kg) 
G.W 

(kg) 
Đơn giá 

(chưa VAT) 

TANK-2460 155 0.77 192 216 920 730x350x820 21.6 23.8 3,399,000 

 

TANK-3076 
 

250 
 

1.5 
 

261 
 

436 
 

920 
 

895x350x970 
 

27.6 
 

30.1 
 

4,576,000 

 

 

 

 

Mã hàng 
 

W 
 

A 
L Gió 

m
3
/min 

TĐ Gió 
m

/min 

 

RPM 
Kích Thước 

Sản Phẩm (mm) 
N.W 

(kg) 
G.W 

(kg) 
Đơn giá 

(chưa VAT) 
 

KZF-0615 
 

14 
 

0.12 
 

5.0 
 

184 
 

2250 
 

212x142x205 
 

1.2 
1.3 

8.9 

 

522,000 

 

KZF-1230Cb 
 

35 
 

0.2 
 

48 
 

146 
 

1230 
 

410x245x390 
 

3.4 
 

4.2 
 

1,090,000 

 

KZF-1435Cb 
 

36 
 

0.2 
 

54 
 

150 
 

1230 
 

470x250x435 
 

4.1 
 

5.2 
 

1,133,000 

 

KZF-1845Cb 
 

48 
 

0.24 
 

92 
 

175 
 

1140 
 

570x522x1080~1365 
 

5.1 
 

6.6 
 

1,395,000 

 

 

 
Mã hàng 

 
W 

 
A 

L Gió 

m
3
/min 

TĐ Gió 
m

/min 

 
RPM 

Kích Thước 

Sản Phẩm (mm) 
N.W 

(kg) 
G.W 

(kg) 
Đơn giá 

(chưa VAT) 

 

KLB-100 
 

9 
 

0.06 
 

1.0 
 

132 
 

2550 
 

146x95x152 
 

0.64 
0.76 

9.9 

 

305,000 

  

 

 
 

QUẠT  ĐỨNG ĐẢO  KZS 

 
 

 
QUẠT TANK 

 
 

QUẠT SÀN ĐẢO KZF 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

QUẠT SÀN MINI KLB 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

QUẠT SÀN KDD 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
Mã hàng 

 
W 

 
A 

L Gió 

m
3
/min 

TĐ Gió 
m

/min 

 
RPM 

Kích Thước 

Sản Phẩm (mm) 
N.W 

(kg) 
G.W 

(kg) 
Đơn giá 

(chưa VAT) 

KDD-1845 70 0.34 107 199 1300 510x250x575 5.6 6.8 1,395,000 
 

KDD -1435 
 

63 
 

0.32 
 

70 
 

183 
 

1340 
 

420x260x490 
 

4.8 
 

5.7 
 

1,090,000 

 

 


